
Biểu 01

Nam Nữ

I. Phường Him Lam

1 Lý Thị Hoa 13/04/1971 Bí thư Đảng ủy Nhóm 1

2 Nguyễn Trọng 20/05/1984 Phó Bí thư Đảng uỷ Nhóm 1

3 Nguyễn Thị Xuân 02/02/1986 Phó Chủ tịch HĐND Nhóm 1

4 Phạm Hải Hà 29/11/1981 Chủ tịch UBND Nhóm 1

5 Nguyễn Thị Lan 10/01/1974 Phó Chủ tịch UBND Nhóm 1

6 Vũ Thị Tuyết Lan 24/01/1980 Phó Chủ tịch UBND Nhóm 1

7 Lò Thị Xon 24/10/1987 Bí thư Đoàn TNCS HCM  Nhóm 2

8 Lường Thị Huyền 03/07/1983 Chủ tịch Hội LHPN Nhóm 2

9 Đặng Thị Tuyết 02/10/1973 Chủ tịch Hội Nông dân Nhóm 2

10 Nguyễn Hồng Thao 23/01/1965
Chủ tịch Hội Cựu chiến 

binh 
Nhóm 2

11 Lò Ngọc Khánh 07/02/1987 Văn phòng- thống kê Nhóm 4

12 Bùi Thị Yên 23/07/1982 Văn phòng- thống kê Nhóm 4

13 Nguyễn Duy Thành 11/06/1979 Văn phòng- thống kê Nhóm 4

14 Phạm Minh Tân 15/05/1990
 Địa chính - Xây dựng - 

Đô thị và Môi trường
Nhóm 5

15 Ngô Thị Khánh Li 23/06/1989 Tài chính- kế toán Nhóm 6

16 Trương Thị Diệu 01/06/1985 Tài chính- kế toán Nhóm 6

17
Trần Thị Quỳnh 

Trang
05/12/1996 Tư pháp- hộ tịch Nhóm 7

18
Nguyễn Thị Ngọc 

Diễm
02/11/1995 Tư pháp- hộ tịch Nhóm 7

19 Lò Thị Tâm 20/10/1984 Văn hoá- xã hội Nhóm 8

20 Nguyễn Thị Lụa 10/06/1990 Văn hoá- xã hội Nhóm 8

II. Phường Noong Bua

1
Khoàng Thị Thu 

Hiền
08/08/1979 Bí thư Đảng ủy Nhóm 1

2 Trần Ngọc Sơn 05/10/1978 Phó Bí thư Đảng uỷ Nhóm 1

3 Lò Thị Hiền 18/08/1974 Phó Chủ tịch HĐND Nhóm 1

4 Nguyễn Đình Tưởng 24/04/1972 Chủ tịch UBND Nhóm 1

5 Lò Văn Tiên 28/12/1977 Phó Chủ tịch UBND Nhóm 1

6 Hoàng Thị Hệ 25/12/1983 Phó Chủ tịch UBND Nhóm 1

7 Đinh Thị Chi 18/06/1992 Bí thư Đoàn TNCS HCM  Nhóm 2

8 Lò Văn Hoan 17/05/1982 Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Nhóm 2

9 Trần Thị Lan 03/07/1979 Chủ tịch Hội LHPN Nhóm 2
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10
Nguyễn Thị  Kim 

Thường
21/10/1974 Chủ tịch Hội Nông dân Nhóm 2

11 Vũ Hữu Nho 23/08/1968
Chủ tịch Hội Cựu chiến 

binh 
Nhóm 2

12
Nguyễn Quốc 

Phương
26/05/1985

Chỉ huy trưởng BCH 

quân sự
Nhóm 3

13 Lý A hợi 27/01/1984 Văn phòng- thống kê Nhóm 4

14 Vũ Thị Nhàn 29/11/1976 Văn phòng- thống kê Nhóm 4

15 Phạm Hải Lý 03/12/1976
 Địa chính - Xây dựng - 

Đô thị và Môi trường
Nhóm 5

16 Trần Văn Hữu 13/01/1979
 Địa chính - Xây dựng - 

Đô thị và Môi trường
Nhóm 5

17
Nguyễn Thị Thanh 

Tâm
22/01/1974 Tài chính- kế toán Nhóm 6

18 Nguyễn Bích Xuân 30/04/1983 Văn hoá- xã hội Nhóm 8

19
Nguyễn Thị Hồng 

Ngân
19/09/1990 Tư pháp- hộ tịch Nhóm 7

20 Nguyễn Ngọc Chiến 20/02/1982 Tư pháp- hộ tịch Nhóm 7

21 Lê Thị Tố Ưng 01/09/1980 Văn hoá- xã hội Nhóm 8

III. Phường Tân Thanh

1 Lê Thị Thanh 25/07/1976 Bí thư Đảng ủy Nhóm 1

2 Trần Thị Xoa 24/04/1986 Phó Bí thư Đảng uỷ Nhóm 1

3 Roãn Văn Tuyên 22/03/1991 Phó Chủ tịch HĐND Nhóm 1

4 Lê Văn Viên 03/05/1984 Chủ tịch UBND Nhóm 1

5 Phạm Công Nghĩa 29/06/1990 Phó Chủ tịch UBND Nhóm 1

6 Phạm Minh Đức 21/04/1989 Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Nhóm 2

7 Vũ Huy Lượng 16/04/1995 Bí thư Đoàn TNCS HCM  Nhóm 2

8 Bùi Thị Dung 17/02/1981 Chủ tịch Hội LHPN Nhóm 2

9
Nguyễn Mạnh 

Thường
10/02/1960

Chủ tịch Hội Cựu chiến 

binh 
Nhóm 2

10 Phạm Xuân Tường 21/08/1990
Chỉ huy trưởng BCH 

quân sự
Nhóm 3

11 Nguyễn Văn Hùng 22/11/1989 Văn phòng- thống kê Nhóm 4

12 Phạm Hải Huế 29/09/1986 Văn phòng- thống kê Nhóm 4

13 Lò Văn Đại 22/04/1986
 Địa chính - Xây dựng - 

Đô thị và Môi trường
Nhóm 5

14 Trịnh Quỳnh Linh 10/08/1991 Tài chính- kế toán Nhóm 6

15 Tạ Thị Mùa 15/06/1988 Tư pháp- hộ tịch Nhóm 7

16 Lò Thị Chung 10/04/1989 Văn hoá- xã hội Nhóm 8

IV.Phường Mường Thanh

1 Nguyễn Thị Oanh 25/01/1971 Bí thư Đảng ủy Nhóm 1

2 Bùi Thị Khanh 14/01/1973 Phó Bí thư Đảng uỷ Nhóm 1

3 Hà Minh Tuấn 31/08/1968 Chủ tịch UBND Nhóm 1

4 Nguyễn Quang 10/08/1968 Phó Chủ tịch HĐND Nhóm 1

5 Nguyễn Văn Quý 30/11/1983 Phó Chủ tịch UBND Nhóm 1

6 Trần Văn Sơn 17/07/1986 Phó Chủ tịch UBND Nhóm 1

7 Lò Thị Hiêng 29/07/1974 Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Nhóm 2

8
Trần Đại Luận

16/08/1969
Chủ tịch Hội Cựu chiến 

binh 
Nhóm 2
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9 Phạm Thị Mừng 29/08/1982 Chủ tịch Hội Nông dân Nhóm 2

10 Nguyễn Thị Hậu 15/08/1980 Chủ tịch Hội LHPN Nhóm 2

11 Nguyễn Thị Nhung 13/10/1993 Bí thư Đoàn TNCS HCM  Nhóm 2

12
Lò Văn Hạnh

01/08/1975
Chỉ huy trưởng BCH 

quân sự
Nhóm 3

13 Nguyễn Thùy 10/07/1985 Văn phòng- thống kê Nhóm 4

14 Nguyễn Quang Hóa 20/12/1976
 Địa chính - Xây dựng - 

Đô thị và Môi trường
Nhóm 5

15 Nguyễn Thị Thanh 02/12/1987 Tài chính- kế toán Nhóm 6

16 Nguyễn Văn Thắng 20/08/1986 Tài chính- kế toán Nhóm 6

17 Vũ Thị Hạnh 15/08/1970 Tư pháp- hộ tịch Nhóm 7

18 Lò Thị Bằng 25/06/1979 Tư pháp- hộ tịch Nhóm 7

19 Dương Thị Thu 01/05/1976 Văn hoá- xã hội Nhóm 8

V. Phường Thanh Bình

1 Bùi Thị Nhung 19/05/1975 Bí thư Đảng ủy Nhóm 1

2 Phan Thị Liên 20/05/1978 Phó Bí thư Đảng uỷ Nhóm 1

3 Nguyễn Thị Việt Hà 27/03/1979 Phó Chủ tịch UBND Nhóm 1

4 Lê Thị Thúy 26/06/1983 Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Nhóm 2

5 Nguyễn Thị Biên 03/04/1971 Chủ tịch Hội Nông dân Nhóm 2

6 Hoàng Văn Kế 05/05/1970
Chủ tịch Hội Cựu chiến 

binh 
Nhóm 2

7 Trần Ánh Dương 03/11/1990
Chỉ huy trưởng BCH 

quân sự
Nhóm 3

8 Vũ Thị Thuý 06/03/1986 Văn phòng- thống kê Nhóm 4

9 Lò Thị Thu Hiền 22/05/1992 Văn phòng- thống kê Nhóm 4

10 Hoàng Hồng Quân 06/12/1990
 Địa chính - Xây dựng - 

Đô thị và Môi trường
Nhóm 5

11 Bùi Thị Hằng 15/04/1984 Tài chính- kế toán Nhóm 6

12 Nguyễn Thị Vân 03/09/1979 Tài chính- kế toán Nhóm 6

13 Hoàng Thị Huệ 23/12/1972 Văn hoá- xã hội Nhóm 8

14 Hà Văn Thắng 17/12/1982 Văn hoá- xã hội Nhóm 8

VI.Phường Thanh Trường

1 Trần Văn Tuấn 25/05/1974 Bí thư Đảng ủy Nhóm 1

2 Lê Đình Phi 25/04/1968 Phó Bí thư Đảng uỷ Nhóm 1

3 Đỗ Thị Hải 04/04/1972 Phó Chủ tịch HĐND Nhóm 1

4 Cao Đại Dương 23/08/1981 Chủ tịch UBND Nhóm 1

5 Đặng Văn Việt 07/08/1985 Phó Chủ tịch UBND Nhóm 1

6 Tạ Thị Lê 02/01/1982 Phó Chủ tịch UBND Nhóm 1

7 Lò Văn Nghiên 15/07/1982 Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Nhóm 2

8 Lường Thị Diên 13/01/1989 Chủ tịch Hội LHPN Nhóm 2

9 Lường Văn Lý 01/01/1971 Chủ tịch Hội Nông dân Nhóm 2

10 Đỗ Huy Tới 03/06/1965
Chủ tịch Hội Cựu chiến 

binh 
Nhóm 2

11 Lò Văn Thức 27/10/1984
Chỉ huy trưởng BCH 

quân sự
Nhóm 3

12 Đỗ Thị Hiền 28/03/1984 Văn phòng- thống kê Nhóm 4

13 Trần Thị Thu Hiền 28/10/1982 Văn phòng- thống kê Nhóm 4

14 Trần Thị Thuỷ 24/08/1977
 Địa chính - Xây dựng - 

Đô thị và Môi trường
Nhóm 5
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15 Phạm Mạnh Hùng 09/06/1988 Tài chính- kế toán Nhóm 6

16
Nguyễn Thị Thu 

Nguyệt
07/04/1973 Tư pháp- hộ tịch Nhóm 7

17 Đỗ Thị Dung Thủy 24/04/1976 Tư pháp- hộ tịch Nhóm 7

18 Hoàng Văn Toàn 19/10/1964 Văn hoá- xã hội Nhóm 8

19 Lê Anh Thành 09/06/1984 Văn hoá- xã hội Nhóm 8

VII. Phường Nam Thanh

1 Tạ Xuân Thuỷ 10/02/1970 Bí thư Đảng ủy Nhóm 1

2 Đỗ Thị Hải Yến 26/12/1978 Phó Bí thư Đảng uỷ Nhóm 1

3 Lù Văn Doan 11/04/1968 Phó Chủ tịch HĐND Nhóm 1

4 Lường Văn Toản 19/02/1970 Chủ tịch UBND Nhóm 1

5 Nguyễn Lan Anh 01/09/1981 Phó Chủ tịch UBND Nhóm 1

6 Bùi Thị Ngọc 19/01/1986 Phó Chủ tịch UBND Nhóm 1

7 Vũ Thị Hồng Thơ 10/06/1976 Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Nhóm 2

8 Hồ Thị Hoài 08/03/1994 Bí thư Đoàn TNCS HCM  Nhóm 2

9 Trần Thị Minh Hoa 26/05/1979 Chủ tịch Hội LHPN Nhóm 2

10 Lê Thị Vân Anh 15/03/1983 Chủ tịch Hội Nông dân Nhóm 2

11 Lù Văn Chung 19/11/1980
Chủ tịch Hội Cựu chiến 

binh 
Nhóm 2

12 Nguyễn Thị Lan 27/06/1976 Văn phòng- thống kê Nhóm 4

13 Vì Thị Đanh 15/06/1986 Văn phòng- thống kê Nhóm 4

14 Cà Mai Phương 20/05/1979
 Địa chính - Xây dựng - 

Đô thị và Môi trường
Nhóm 5

15
Nguyễn Xuân 

Nguyên
22/06/1975

 Địa chính - Xây dựng - 

Đô thị và Môi trường
Nhóm 5

16 Nguyễn Viết Xuân 16/06/1969 Tài chính- kế toán Nhóm 6

17 Nguyễn Thị Hương 20/12/1982 Tư pháp- hộ tịch Nhóm 7

18
Nguyễn Thị Hồng 

Vân
29/01/1986 Văn hoá- xã hội Nhóm 8

19 Bùi Thị Thu Huyền 25/01/1979 Văn hoá- xã hội Nhóm 8

VIII. Xã Thanh Minh

1 Nguyễn Quốc Tân 17/07/1972 Bí thư Đảng ủy Nhóm 1

2 Lò Văn Biên 08/08/1973 Phó Bí thư Đảng uỷ Nhóm 1

3 Đỗ Thị Thu Hà 31/08/1973 Phó Chủ tịch HĐND Nhóm 1

4 Lường Văn Hùng 25/08/1979 Chủ tịch UBND Nhóm 1

5 Nguyễn Thị Ngát 19/10/1971 Phó Chủ tịch UBND Nhóm 1

6 Lò Thị Hà 28/06/1988 Phó Chủ tịch UBND Nhóm 1

7 Mai Thị Dung 20/10/1971 Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Nhóm 2

8 Lò Văn Hải 27/06/1987 Bí thư Đoàn TNCS HCM  Nhóm 2

9
Nguyễn Thị Kim 

Nhung
27/03/1975 Chủ tịch Hội LHPN Nhóm 2

10 Lò Thị Thủy 08/05/1986 Chủ tịch Hội Nông dân Nhóm 2

11 Cà Văn Tân 09/10/1975
Chủ tịch Hội Cựu chiến 

binh 
Nhóm 2

12 Tòng Ngọc Thủy 21/08/1986
Nguyên Chủ tịch Uỷ ban 

MTTQ xã Thanh Minh
Nhóm 2

13 Vũ Thị An 24/07/1990 Văn phòng- thống kê Nhóm 4

14 Lò Thị Thiêm 01/01/1985 Văn phòng- thống kê Nhóm 4
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15 Nguyễn Ngọc Quý 16/09/1993
 Địa chính- Nông nghiệp - 

Xây dựng và Môi trường
Nhóm 5

16 Phạm Thị Mai 16/04/1988
 Địa chính- Nông nghiệp - 

Xây dựng và Môi trường
Nhóm 5

17 Tạ Thị Nga 13/04/1969 Tư pháp- hộ tịch Nhóm 7

18 Nguyễn Đình Dũng 05/06/1992 Tài chính- kế toán Nhóm 6

19 Trần Thị Yến 02/09/1981 Văn hoá- xã hội Nhóm 8

IX. Xã Nà Tấu

1 Thẳm Thị Hiên 07/03/1974 Bí thư Đảng ủy Nhóm 1

2 Lò Văn Dinh 10/12/1981 Phó Bí thư Đảng uỷ Nhóm 1

3 Lò Văn Toản 16/10/1976 Chủ tịch UBND Nhóm 1

4 Lò Văn Cường 24/08/1978 Phó Chủ tịch UBND Nhóm 1

5 Quàng Văn Trường 27/09/1988 Phó Chủ tịch UBND Nhóm 1

6 Lò Văn Thiên 14/10/1967 Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Nhóm 2

7
Hoàng Thị Khánh 

Chinh
25/03/1991 Bí thư Đoàn TNCS HCM  Nhóm 2

8 Lò Thị Hương 10/09/1978 Chủ tịch Hội LHPN Nhóm 2

9 Lò Văn Pánh 15/11/1975 Chủ tịch Hội Nông dân Nhóm 2

10 Lò Văn Doanh 19/01/1988
Chủ tịch Hội Cựu chiến 

binh 
Nhóm 2

11 Vì Thị Tâm 11/01/1989 Văn phòng- thống kê Nhóm 4

12 Lò Văn Hải 20/06/1982
 Địa chính- Nông nghiệp - 

Xây dựng và Môi trường
Nhóm 5

13 Lò Văn Nhuổi 08/04/1979
 Địa chính- Nông nghiệp - 

Xây dựng và Môi trường
Nhóm 5

14 Quàng Văn Chiến 03/01/1977 Tài chính- kế toán Nhóm 6

15
Lương Thị Quỳnh 

Giang 
03/11/1992 Tài chính- kế toán Nhóm 6

16 Lý A Nỏ 30/05/1988 Tư pháp- hộ tịch Nhóm 7

17 Lò Thị Siến 04/10/1990 Tư pháp- hộ tịch Nhóm 7

18 Hoàng Thị Hoa 25/11/1984 Văn hoá- xã hội Nhóm 8

19 Lò Thị Hưng 23/07/1987 Văn hoá- xã hội Nhóm 8

X. Xã Nà Nhạn

1 Cà Văn Tỉnh 23/10/1982 Bí thư Đảng ủy Nhóm 1

2 Hà Thành Sơn 16/08/1977 Phó Chủ tịch HĐND Nhóm 1

3 Lường Thị Thúy 21/02/1985 Chủ tịch UBND Nhóm 1

4 Mùa A Hừ 19/03/1978 Phó Chủ tịch UBND Nhóm 1

5 Vàng A Tểnh 13/03/1984 Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Nhóm 2

6 Quàng Văn Hà 27/06/1989 Bí thư Đoàn TNCS HCM  Nhóm 2

7 Lò Thị Lả 14/10/1985 Chủ tịch Hội Nông dân Nhóm 2

8 Quàng Văn An 08/03/1985
Chủ tịch Hội Cựu chiến 

binh 
Nhóm 2

9 Lê Mạnh Hùng 27/10/1984
Chỉ huy trưởng BCH 

quân sự
Nhóm 3

10 Quàng Thị Duyên 16/07/1988 Văn phòng- thống kê Nhóm 4

11 Lò Thị Phượng 08/08/1989 Văn phòng- thống kê Nhóm 4

12 Lường Tiến Cường 24/02/1979
 Địa chính- Nông nghiệp - 

Xây dựng và Môi trường
Nhóm 5
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13 Quàng Văn Trường 07/11/1984
 Địa chính- Nông nghiệp - 

Xây dựng và Môi trường
Nhóm 5

14 Lò Văn Phới 07/07/1978 Tài chính- kế toán Nhóm 6

15 Lò Thị Hinh 11/06/1986 Tài chính- kế toán Nhóm 6

16 Lường Thị Hải 22/05/1982 Tư pháp- hộ tịch Nhóm 7

17 Mùa A Nếnh 15/04/1989 Tư pháp- hộ tịch Nhóm 7

18 Mùa A Kềnh 01/06/1990 Văn hoá- xã hội Nhóm 8

19 Nguyễn Thị Thơm 10/01/1979 Văn hoá- xã hội Nhóm 8

XI. Xã Mường Phăng

1 Phạm Quang Đôn 25/06/1983 Bí thư Đảng ủy Nhóm 1

2 Lò Văn Diên 16/05/1970 Phó Bí thư Đảng uỷ Nhóm 1

3 Cầm Văn Dũng 08/04/1986 Phó Chủ tịch HĐND Nhóm 1

4 Lò Văn Hợp 23/01/1977 Chủ tịch UBND Nhóm 1

5 Hoàng Trung Thành 05/11/1978 Phó Chủ tịch UBND Nhóm 1

6 Lò Văn Tâm 06/05/1984 Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Nhóm 2

7 Lường Văn Trường 08/10/1988 Bí thư Đoàn TNCS HCM  Nhóm 2

8 Lường Thị Ngân 20/07/1989 Chủ tịch Hội LHPN Nhóm 2

9 Cà Văn Chiên 02/02/1980
Chủ tịch Hội Cựu chiến 

binh 
Nhóm 2

10 Lò văn Dũng 18/06/1988 Văn phòng- thống kê Nhóm 4

11 Lò Văn Thơm 16/12/1985
 Địa chính- Nông nghiệp - 

Xây dựng và Môi trường
Nhóm 5

12 Lò Văn Thư 08/12/1982
 Địa chính- Nông nghiệp - 

Xây dựng và Môi trường
Nhóm 5

13 Lường Văn Quyền 02/05/1982 Tài chính- kế toán Nhóm 6

14 Trần Thanh Ngân 06/08/1992 Tài chính- kế toán Nhóm 6

15 Lường Văn Hùng 14/04/1983 Tư pháp- hộ tịch Nhóm 7

16 Cà Thị Hoa 08/10/1993 Tư pháp- hộ tịch Nhóm 7

17 Lò Thị Tiến 03/10/1983 Văn hoá- xã hội Nhóm 8

18 Cà Thị Cương 15/08/1986 Văn hoá- xã hội Nhóm 8

XII. Xã Pá Khoang

1 Phan Trung Dũng 01/01/1981 Bí thư Đảng ủy Nhóm 1

2 Mai Hữu Doanh 10/10/1976 Phó Bí thư Đảng uỷ Nhóm 1

3 Lò Văn Tiến 25/07/1986 Phó Chủ tịch HĐND Nhóm 1

4 Quàng Văn Việt 03/03/1980 Chủ tịch UBND Nhóm 1

5 Cà Văn Chung 15/04/1983 Phó Chủ tịch UBND Nhóm 1

6 Lò Văn Minh 10/10/1991 Bí thư Đoàn TNCS HCM  Nhóm 2

7 Lò Thị Duyên 20/11/1980 Chủ tịch Hội LHPN Nhóm 2

8 Lò Văn Thiêm 10/05/1983 Chủ tịch Hội Nông dân Nhóm 2

9 Lò Văn Châm 19/08/1978
Chủ tịch Hội Cựu chiến 

binh 
Nhóm 2

10 Lường Văn Cường 05/05/1995
Chỉ huy trưởng BCH 

quân sự
Nhóm 3

11 Lò Văn Minh 27/06/1989 Văn phòng- thống kê Nhóm 4

12 Phạm Thị Thu Trang 03/04/1989 Văn phòng- thống kê Nhóm 4

13 Trần Thị Thu Hạnh 27/07/1984
 Địa chính- Nông nghiệp - 

Xây dựng và Môi trường
Nhóm 5

14 Cà Văn Tuấn 06/11/1981
 Địa chính- Nông nghiệp - 

Xây dựng và Môi trường
Nhóm 5

6



15 Quàng Văn Ngân 01/07/1987 Tài chính- kế toán Nhóm 6

16 Nông Thị Khánh 21/04/1993 Tài chính- kế toán Nhóm 6

17 Quàng Văn Thanh 20/12/1974 Tư pháp- hộ tịch Nhóm 7

18 Cứ A Minh 02/04/1990 Tư pháp- hộ tịch Nhóm 7

19 Hà Văn Hoàn 16/07/1985 Văn hoá- xã hội Nhóm 8

Tổng: 222 người
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